
Tuần 31 (Từ ngày 21/04/2025 đến ngày 26/04/2025)          Lớp 4A3    

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

21/04 

Sáng 

 
1 91 HĐTN 

SHDC: Hát ca ngợi cảnh đẹp quê hương; Ngày 

hội sống xanh - Bảo vệ môi trường 
 

2 121 Tiếng Anh Unit 11: Before our time- Lesson 3  

3 211 Tiếng Việt Bài 23: Đường đi Sa Pa BGĐT,BN 

4 151 Toán Phép nhân phân số ( Tiết 2) BGĐT,BN 

Chiều 
5 212 Tiếng Việt 

LTVC: Bài 21: Luyện tập viết tên cơ quan, tổ 

chức. 

BGĐT,BN 

6 218 Bồi dưỡng TC 

Dạy bù TV thứ Tư ( 30/4) 

Đọc: Ngôi nhà của yêu thương ( Tiết 1)  

LG quyền con người: GD ý thức bảo vệ động 

vật hoang dã, bảo vệ MT sống của nhân loại; 

từ đó GD quyền được bảo vệ trước các tác 

động của thiên tai, ô nhiễm môi trường. 

BGĐT,BN 

7 61 TALK Unit 10 Part 1  

Ba 

22/04 

Sáng 

1 61 GDTC 
Bài 3: Động tác chuyền, bắt bóng bằng hai tay 

trước ngực  (Tiết 2) 
 

2 122 Tiếng Anh Unit 11: Before our time- Lesson 3  

3 213 Tiếng Việt Viết: Viết bài văn miêu tả cây cối BGĐT,BN 

4 152 Toán Phép nhân phân số (Tiết 3) BGĐT,BN 

Chiều 

5 61 Khoa học Bài 29: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên ( Tiết 2) BGĐT,BN 

6 31 Đạo đức Quyền và bổn phận của trẻ em. (Tiết 1) BGĐT,BN 

7 61 Lịch sử - Địa lí 
Bài 24: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng 

Nam Bộ - tiết 3 

BGĐT,BN 

8 219 Bồi dưỡng TC 
Dạy bù TV thứ Tư ( 30/4) 

Đọc: Ngôi nhà của yêu thương ( Tiết 2) 
BGĐT,BN 

 

Tư 

23/04 

Sáng 

1 31 Toán TA 
Multiply & Divide fractions (Nhân và chia phân 

số) 
 

2 214 Tiếng Việt Bài 24: Quê ngoại  ( Tiết 1) BGĐT,BN 

3 215 Tiếng Việt Bài 24: Quê ngoại  ( Tiết 2) BGĐT,BN 

4 153 Toán Phép nhân phân số (Tiết 4 ) BGĐT,BN 

Chiều 

5 31 Công nghệ 

Bài 12: Làm đèn lồng (Tiết 2) 

LGPTTNTT: PTTNTT do đồ vật sắc nhọn gây 

ra khi làm đồ chơi.  

BGĐT,BN 

6 62 Lịch sử - Địa lí 
Bài 25: Một số nét văn hóa và truyền thống 

cách mạng ở vùng Nam Bộ - tiết 1 
BGĐT,BN 

7 123 Tiếng Anh Unit 11: Before our time- Fun time and project  

8 62 GDTC 
Bài 3: Động tác chuyền, bắt bóng bằng hai tay 

trước ngực  (Tiết 3) 
 

 

 

Năm

24/04 

Sáng 

1 216 Tiếng Việt Viết: Trả bài văn miêu tả cây cối   BGĐT,BN 

2 31 Thư viện Đọc sách 
Sách, 

truyện 

3 154 Toán Phép chia phân số (Tiết 1) BGĐT,BN 

4 92 HĐTN CĐ: Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. BGĐT,BN 

Chiều 5 31 Âm nhạc -Hát: Em yêu mùa hè quê em  



6 62 Khoa học Bài 29: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên ( Tiết 3) BGĐT,BN 

7 124 Tiếng Anh Unit 12: Cool places- Lesson 1  

Sáu 

25/04 

Sáng 

1 217 Tiếng Việt Đoc mở rông BGĐT,BN 

2 31 Tin học Bài 29. Nhân bản khối lệnh  

3 155 Toán Phép chia phân số (Tiết 2) BGĐT,BN 

4 220 Bồi dưỡng TC 
Dạy bù thứ  Năm ( 01/5) Viết đoạn văn tưởng 

tượng 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 93 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thực hiện kế 

hoạch chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. 
BGĐT,BN 

6 31 Mĩ thuật Bài 1: Đồ gia dụng quen thuộc (Tiết 1)  

7 62 TALK FINAL TEST (L, R & W)  

Bảy 

26/04 

Sáng 

1 221 Tiếng Việt Bài 26: Nói và nghe: Chung tay bảo vệ động vật BGĐT,BN 

2 32 Tin học Ôn tập học kì II  

3 156 Toán Phép chia phân số (Tiết 3) BGĐT,BN 

4 157 Bồi dưỡng TC 
Dạy bù toán thứ Tư ( 30/4)  Tìm phân số của 

một số ( Tiết 1) 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 94 HĐTN Sinh hoạt theo chủ đề: Theo dấu nghệ nhân BGĐT,BN 

6 32 Mĩ thuật Bài 1: Đồ gia dụng quen thuộc (Tiết 2)  

7 63 TALK Unit 11 Part 1  

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 30 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 30 

 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 16 tháng 4 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 


